
Ngành, chuyên 

ngành đào tạo

Trường đào 

tại

Ngành, 

chuyên ngành 

đào tạo

Trường 

đào tại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Lý Ngọc Tuyết Nhi 01/7/1999

183 Trịnh Đình Thảo, 

phường Kim Dinh, TP. Bà 

Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Luật (chất 

lượng cao)

Đại học Luật 

TP. Hồ Chí 

Minh

Giải quyết khiếu 

nại tố cáo về thi 

hành án 

Vụ Giải quyết 

khiếu nại, tố cáo
Đạt 83 Trúng tuyển

2 Nguyễn Văn Quang 13/11/1996

Thôn Chợ Tổng, xã Lưu 

Kiếm, huyện Thủy 

Nguyên, TP. Hải Phòng

Luật (chất 

lượng cao)

Đại học Luật 

Hà Nội

Luật Kinh tế 

và thương 

mại quốc tế

Trường 

ĐH West 

of England 

Bristol

Giải quyết khiếu 

nại tố cáo về thi 

hành án 

Vụ Giải quyết 

khiếu nại, tố cáo
Đạt 83 Trúng tuyển

3 Lê Huyền Trang 15/07/1999

Xóm 10, Dân Quyền, 

huyện Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa

Luật Kinh tế Đại học Vinh

Giải quyết khiếu 

nại tố cáo về thi 

hành án 

Vụ Giải quyết 

khiếu nại, tố cáo
Đạt 51.75

Không trúng 

tuyển

4 Đồng Thu Trang 28/08/1998

Tổ 8, phường Chùa Hang, 

TP. Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên

Luật
Đại học Luật 

Hà Nội

Luật Hiến 

pháp & Luật 

Hành chính

ĐH. Luật 

Hà Nội
Quản lý THADS Vụ Nghiệp vụ 1 Đạt 81.25 Trúng tuyển

Nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú

Tiêu chuẩn  về trình độ chuyên môn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Kết quả chung

Nam Nữ

Đại học Đơn vị đăng ký

 dự tuyển

Thạc sĩ

Vị trí dự tuyển

Ngày tháng năm sinh

Kết quả 

điểm 

phỏng 

vấn

Xem xét 

kết quả 

học tập, 

nghiên 

cứu (nếu 

có) 

BỘ TƯ PHÁP

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

 HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CÔNG CHỨC NĂM 2023 THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 140/2017/NĐ-CP

Điểm 

ưu tiên
STT Họ và tên

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VÀ TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC 

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2023 THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 140/2017/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Thông báo số 244/TB-HĐTD ngày 14 tháng 6 năm 2023 của Hội đồng tuyển dụng công chức 

Tổng cục Thi hành án dân sự năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP)
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Tiêu chuẩn  về trình độ chuyên môn

Kết quả chung

Nam Nữ

Đại học Đơn vị đăng ký
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Điểm 

ưu tiên
STT Họ và tên

5 Trần Khánh  Linh 29/12/1998

Tổ 17, phường Hoàng Văn 

Thụ, TP. Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên

Luật Tài chính

 Đại học Kinh 

tế Quốc gia 

Rostov, Liên 

Bang Nga

Quản lý thi hành 

án hành chính
Vụ Nghiệp vụ 3 Đạt

Không 

tham gia 

phỏng 

vấn

Không trúng 

tuyển

6 Trần  Hồng Quân 10/03/1995

Xã Hoàng Tân, thị xã 

Quảng Yên, tỉnh Quảng 

Ninh

Quản lý Nhà 

nước

Học viện 

Hành chính
Quản lý công

Học viện 

Hành chính

Quản lý nhân sự 

và đội ngũ công 

chức, viên chức

Vụ Tổ chức

 cán bộ
Đạt 48.25

Không trúng 

tuyển

7
Nguyễn Thị Hà 

Trang
28/11/1993

110 tổ 69A, phường Vĩnh 

Tuy, Q. Hai Bà Trưng, HN

Quản lý Nhà 

nước

Học viện 

Hành chính
Quản lý công

Học viện 

Hành chính

Quản lý nhân sự 

và đội ngũ công 

chức, viên chức

Vụ Tổ chức

 cán bộ
Đạt 74 Trúng tuyển
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